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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính (TTHC), việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định
Việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2020/NĐ-CP được thực hiện trong giai đoạn Đảng và Nhà nước quyết liệt thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, cụ thể qua các chủ trương, chỉ đạo:
Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Tại mục 5 phần III Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực”; “Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính”; 
Nghị quyết số 66/NQ-TW 30/4/2025 của Bộ Chính trị về về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó tại mục 2, phần III Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ: “triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý…”.
Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đưa ra giải pháp về đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, trong đó, tại mục 2.1 phần III Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ “Minh bạch hoá, số hoá, thông minh hoá, tự động hoá, áp dụng triệt để trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính, nhất là về ….thuế, hải quan... Thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo; Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn; Tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính;”
Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/03/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2025 và 2026, trong đó chỉ đạo quyết liệt loại bỏ các thủ tục không cần thiết, giảm bớt thành phần hồ sơ giấy và các rào cản hành chính trong các lĩnh vực.
Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, trong đó bao gồm các thủ tục hành chính liên quan đến Nghị định số 46/2020/NĐ-CP.
Nghị quyết số 66.7/2026/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, theo đó, thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính bằng việc khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến ngày 28/02/2027.
Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/04/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có nội dung cắt giảm thủ tục hành chính có liên quan đến các Điều 34, 35 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/04/2026 đến ngày 28/02/2027.
Vì vậy, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2020/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và đồng bộ với hệ thống pháp luật là cần thiết.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Việc đánh giá các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2020/NĐ-CP được thực hiện nhằm rà soát, xem xét tính cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của các quy định liên quan đến hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống ACTS. Mục đích cốt lõi là nhận diện và loại bỏ những rào cản hành chính không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, bảo đảm việc sửa đổi Nghị định bám sát định hướng của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục rườm rà, chồng chéo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.
Bên cạnh đó, quá trình đánh giá đặt ra yêu cầu then chốt là phải hiện thực hóa mục tiêu ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, ưu tiên sử dụng các nguồn dữ liệu dùng chung và cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước để thay thế cho việc nộp chứng từ giấy truyền thống. Yêu cầu đánh giá đòi hỏi tính khách quan, minh bạch và phải có định lượng cụ thể về thời gian, chi phí tiết giảm được cho đối tượng thực hiện TTHC. 
Cuối cùng, phương án đơn giản hóa phải dựa trên nguyên tắc giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đảm bảo rằng việc cắt giảm thành phần hồ sơ không tạo ra kẽ hở pháp lý gây thất thoát hoặc giảm hiệu lực quản lý nhà nước. Đồng thời, các giải pháp kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế và quy định về bảo mật thông tin, đảm bảo tính tương thích hệ thống trong khung khổ các hiệp định thương mại tự do và cam kết về tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới mà Việt Nam là thành viên. 
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Trên cơ sở mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo định hướng chuyển đổi số và khai thác dữ liệu dùng chung, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2020/NĐ-CP đã rà soát và đánh giá các thủ tục hành chính tại Nghị định, kết quả cụ thể như sau:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 TTHC hiện hành; không ban hành mới và không bãi bỏ hoàn toàn thủ tục hành chính. Các thủ tục sửa đổi bao gồm:
- Thủ tục đăng ký, sửa đổi bổ sung, hủy hiệu lực tài khoản trên Hệ thống ACTS (quy định tại Điều 22): quy định rõ ràng thành phần hồ sơ, thay đổi cách thức thực hiện sang thực hiện trực tuyến toàn trình, cắt giảm thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thay thế bằng dữ liệu;
- Thủ tục công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên (quy định tại Điều 34): thay đổi cách thức thực hiện sang thực hiện trực tuyến toàn trình, cắt giảm thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thay thế bằng dữ liệu.
- Thủ tục đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên (quy định tại Điều 35): thay đổi cách thức thực hiện sang thực hiện trực tuyến toàn trình.
Qua đánh giá, việc đơn giản hóa 03 TTHC này giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho người khai hải quan, thông qua cắt giảm các thành phần hồ sơ (như bản chụp Giấy đăng ký doanh nghiệp giúp doanh nghiệp, căn cước công dân giúp tiết kiệm chi phí in ấn, sao y chứng thực, tiết kiệm thời gian thông qua thay đổi sang cách thức thực hiện trực tuyến hoàn toàn giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ so với quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP hiện hành.
Việc sửa đổi đảm bảo tính hợp pháp, phù hợp với Luật Hải quan, Luật Giao dịch điện tử và các cam kết của Việt Nam trong Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan toàn diện thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.
 (Kèm theo Biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
2. Việc phân quyền, phân cấp:
Dự thảo Nghị định không quy định về phân quyền, phân cấp.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Dự thảo Nghị định đã thực hiện chủ trương về chuyển đổi số quốc gia thông qua thay đổi cách thức thực hiện thủ tục hành chính, chuyển từ thủ công, trực tiếp sang thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cắt giảm một số thành phần hồ sơ thay thế bằng cơ sở dữ liệu dùng chung.
Các quy định tại dự thảo Nghị định đảm bảo tạo thuận lợi cho việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an toàn thông tin.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Dự thảo Nghị định không quy định về bình đẳng giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Dự thảo Nghị định không quy định về chính sách dân tộc.
Trên đây là những nội dung đánh giá TTHC, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

